
Giáo viên Kế toán 

1 Trường Mầm non Ánh Dương 2 2 0

2 Trường Mầm non Bưng Riềng 3 2 1

3 Trường Mầm non Bông Trang 1 1 0

4 Trường Mầm non Hòa Hội 1 1 0

5 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 1 0

6 Trường Mầm non Búp Sen Hồng 5 5 0

7 Trường Mầm non Thanh Bình 1 1 0

8 Trường Mầm non Hòa Hưng 1 1 0

9 Trường Mẫu giáo Bàu Lâm 4 4 0

19 18 1

- Vị trí Giáo viên Mầm non: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non 

hạng III- Mã số: V.07.02.26 Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

Mầm non trở lên.

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp 

(mã số 06.032).Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 29/2022/TT-BTC ngày03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính.

Ghi chú

Tổng cộng

PHỤ LỤC 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2023 - 2024

BẬC MẦM NON

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày            /          /2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc)

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

Vị trí tuyển dụng
Đơn vị 

(Trường Mầm non)
Số lượngSTT



Văn 

hóa

Anh 

văn

Tin 

học

Thể 

dục

Âm 

nhạc

Mĩ 

thuật

1 Trường Tiểu học Bình Châu 2 1 1

2 Trường Tiểu học Thanh Bình 2 1 1

3 Trường Tiểu học Lê Minh Châu 1 1

4 Trường Tiểu học Bưng Riềng 2 1 1

5 Trường Tiểu học Bông Trang 1 1

6 Trường Tiểu học Hòa Hội 2 1 1

7 Trường Tiểu học Kim Đồng 1 1

8
Trường Tiểu học Trần Đại 

Nghĩa
3 1 1 1

9 Trường Tiểu học Hòa Hiệp 2 1 1

10
Trường Tiểu học Huỳnh Minh 

Thạnh
1 1

11 Trường Tiểu học Gò Cát 1 1

12 Trường Tiểu học Hồ Tràm 1 1

13
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản
3 2 1

14 Trường Tiểu học Hòa Bình 1 1

15
Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh
3 2 1

16 Trường Tiểu học Hòa Hưng 2 1 1

17 Trường Tiểu học Bàu Lâm 4 2 1 1

18 Trường Tiểu học Thống Nhất 2 1 1

19
Trường Tiểu học Nguyễn Trường 

Tộ
2 1 1

36 13 3 0 7 4 4 5

Số 

lượng

Vị trí tuyển dụng Giáo viên 

Ghi 

chú

Tổng cộng

PHỤ LỤC 2

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2022 - 2023

BẬC TIỂU HỌC

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày            /          /2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc)

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Nhân viên 

kế toán

Đơn vị 

(Trường Tiểu học)
STT



- Vị trí Giáo viên Tiểu học: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: 

V.07.03.29. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp (mã số 

06.032).Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC 

ngày03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:



Văn Toán Lý Sinh Sử
Công 

nghệ

Tiếng 

Anh
Nhạc

Mỹ 

thuật

1 Trường THCS Bình Châu 4 1 1 1 1

2 Trường THCS Bưng Riềng 1 1

3 Trường THCS Hòa Hiệp 2 1 1

4 Trường THCS Hòa Hưng 1 1

5 Trường THCS Tân Lâm 2 1 1

Tổng cộng 10 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1

- Vị trí Giáo viên Trung học cơ sở: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III - Mã số: V.07.04.32. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 

tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ 

giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032).Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

Vị trí tuyển 

dụng Nhân 

viên Kế toán

PHỤ LỤC 3

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2022 - 2023

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày            /          /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc)

STT
Đơn vị 

(Trường THCS)

Số 

lượng
Ghi chú

Vị trí tuyển dụng Giáo viên 
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